MA TRẬN NỘI DUNG - NĂNG LỰC - CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH

	Dạng thức
	Chủ đề/Nội dung
	Năng lực Địa lí

	
	
	Nhận thức khoa học 

địa lí (NT)
	Tìm hiểu địa lí  (TH)
	Vận dụng kiến thức, 

kĩ năng đã học (VD)

	
	
	Cấp độ tư duy
	Cấp độ tư duy
	Cấp độ tư duy

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	Dạng thức 1
	Câu 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
	
	
	X

NT2.1
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 2: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
	
	X

NT1.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 3: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống
	
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 4: Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	
	
	X

NT2.3
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 5: Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
	
	
	X

NT2.6
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 6: Đô thị hoá
	
	
	X

NT2.2
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 7: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành
	
	
	X

NT2.3
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 8: Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	
	
	X

NT2.4
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 9: Vấn đề phát triển công nghiệp
	
	
	X

NT2.3
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 10: Vấn đề phát triển công nghiệp
	
	
	X

NT2.2
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 11: Vấn đề phát triển dịch vụ
	
	
	X

NT2.4
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 12: Vấn đề phát triển dịch vụ
	
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 13: Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 14: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
	
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 15: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
	
	
	X

NT2.1
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 16: Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
	
	
	X

NT2.2
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 17: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ
	
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 18: Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

VD3.1

	

	Dạng thức 2
	Câu 1: Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
	a
	
	X

NT2.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b 
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c
	
	
	X

NT2.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	d
	
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 2: Nhận xét, phân tích được bảng số liệu thống kê; chọn được dạng biểu đồ thích hợp từ số liệu đã cho


	a 
	
	
	
	
	X

TH1.7
	
	
	
	

	
	
	b
	
	
	
	
	X

TH1.7
	
	
	
	

	
	
	c
	
	
	
	
	
	X

TH1.7
	
	
	

	
	
	d
	
	
	
	
	
	X

TH1.9
	
	
	

	
	Câu 3: Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

	a
	
	X

NT2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	
	X

NT2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c
	
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	d
	
	
	X

NT2.4
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 4: Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên.


	a
	
	X

NT2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	
	X

NT1.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c
	
	
	X

NT2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	d
	
	
	X

NT2.4
	
	
	
	
	
	

	Dạng thức 3
	Câu 1 . Tính bình quân GDP/người
	
	
	
	
	X

TH1.6
	
	
	
	

	
	Câu 2 . Tính khoảng cách ngoài thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ
	
	
	
	
	X

TH1.6
	
	
	
	

	
	Câu 3. Tính chênh lệch lưu lượng nước sông
	
	
	
	
	
	X

TH1.7
	
	
	

	
	Câu 4 . Tính cán cân xuất nhập khẩu của thế giới 2 năm và so sánh
	
	
	
	
	
	X

TH1.7
	
	
	

	
	Câu 5. Tính mật độ dân số các vùng và so sánh
	
	
	
	
	
	XTH1.7
	
	
	

	
	Câu 6. Tính độ cao của ngọn núi
	
	
	
	
	
	X

TH1.7
	
	
	

	TỔNG SỐ
	0
	8
	21
	0
	4
	6
	0
	0
	1


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH

MÔN ĐỊA LÍ

Phần I. Dạng thức 1: Các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho 4 phương án, chọn 1 đáp án đúng

	TT
	Tên chủ đề/ Nội dung
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần đánh giá
	Năng lực và mức độ nhận thức
	Tỉ lệ

	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Địa lí tự nhiên Việt Nam

	Câu 1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Nhận thức khoa học địa lí: Hiểu

Hiểu được đại bộ phận nước ta nằm trong cùng 1 múi giờ số 7 là do đồng thời 2 yếu tố: đường kinh tuyến 1050 Đ đi qua và lãnh thổ hẹp ngang
	
	NT2.1
	12,5%



	
	
	Câu 2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng
Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa lượng mưa theo không gian ở nước ta
	NT1.4
	
	

	
	
	Câu 3 . Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng
Vận dụng mối liên hệ giữa các thành phần tự nhiên (vị trí nội chí tuyến, địa hình đồi núi thấp, khí hậu nóng ẩm phân mùa) giải thích được sự hình thành đất chủ yếu ở nước ta là feralit
	
	NT2.5
	

	
	
	Câu 4. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng
Phát hiện và giải thích được sự phân mùa của khí hậu ở địa phương
Câu 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng
Giải thích được những tác động của con người đến tài nguyên sinh vật ở nước ta.
	
	NT2.3

NT2.6
	

	2
	Địa lí dân cư Việt Nam
	Câu 6. Vấn đề đô thị hóa

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng 

Giải thích được sự phát triển và phân bố mạng lưới đô thị nước ta theo chuỗi và chùm
	
	NT2.2

	2,5%

	3


	Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam


	Câu 7. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng:

Phát hiện và giải thích được sự phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa ở nước ta hiện nay
	
	NT2.4
	15%


	
	
	Câu 8. Ngành nông, lâm, thủy sản

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng:

Giải thích được nguyên nhân quan trọng thúc đẩy ngành đánh bắt thủy sản phát triển
	
	NT2.3
	

	
	
	Câu 9. Ngành công nghiệp

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng:

Giải thích được nguyên nhân sản lượng điện của nước ta tăng rất nhanh do tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội
	
	NT2.3
	

	
	
	Câu 10. Ngành công nghiệp

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng:

Giải thích được sự phân bố công nghiệp hiện nay theo hướng hình thành các cụm liên kết công nghiệp
	
	NT2.2


	

	
	
	Câu 11. Ngành dịch vụ

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng:

Giải thích nguyên nhân sự phát triển của ngành vận tải đường bộ
	
	NT2.4
	

	
	
	Câu 12. Ngành dịch vụ

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng:

Đề xuất được phương hướng quan trọng để phát triển du lịch  
	
	NT2.5
	

	4
	Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam
	Câu 13. Trung du, miền núi Bắc Bộ

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng:

Đề xuất được phương hướng sản xuất nông nghiệp của vùng dựa trên việc tìm mối liên hệ giữa nông nghiệp sản xuất hàng hóa với các yếu tố khác
	
	NT2.5
	15%

	
	
	Câu 14. Đồng bằng sông Hồng

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng:

Giải thích được sự phát triển các ngành CN ở đồng bằng Sông Hồng trên cơ sở vận dụng mối liên hệ
	
	NT2.5
	

	
	
	Câu 15. Bắc Trung Bộ

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng

Giải thích được sự hình thành cơ cấu kinh tế nông, lâm ngư nghiệp dựa trên mối liên hệ giữa các yếu tố 
	
	NT2.1
	

	
	
	Câu 16. Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng

Giải thích được nguyên nhân chủ yếu nâng cao giá trị sản xuất ngành thủy sản
	
	NT2.2
	

	
	
	Câu 17. Đông Nam Bộ

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng
Giải thích được nguyên nhân ngành thương mại của ĐNB phát triển hàng đầu cả nước trên cơ sở vận dụng các mối liên hệ 
	
	NT2.5
	

	
	
	Câu 18. Đồng bằng sông Cửu Long

Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng
Vận dụng tri thức địa lí để đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở ĐB sông Cửu Long
	
	VD3.1
	


Phần 2. Dạng thức 2: Câu trắc nghiệm đúng, sai

	Câu
	Tên chủ đề/ Nội dung
	Ý
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần đánh giá
	Năng lực và mức độ nhận thức
	Tỉ lệ

	
	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Thiên nhiên phân hóa đa dạng
	a
	Nhận thức khoa học địa lí: Hiểu
Hiểu được cơ sở phân mùa của khí hậu ở miền Bắc và miền Nam nước ta do chế độ nhiệt (miền Bắc) và chế độ mưa (miền Nam)
	X

NT2.5


	
	10%

	
	
	b
	Nhận thức khoa học địa lí: Hiểu
Hiểu được sự hoạt động của gió mùa Tây Nam ở nước ta
	X

NT2.3


	
	

	
	
	c
	Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng

Vận dụng kiến thức giải thích được sự phân mùa của khí hậu ở miền Bắc và miền Nam nước ta là do gió mùa và Tín phong Bắc bán cầu
	
	X

NT2.3
	

	
	
	d
	Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng

Vận dụng kiến thức liên hệ với thực tiễn giải thích sự phân mùa ở Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ
	
	X

NT2.3
	

	2
	Nhận xét, phân tích bảng số liệu
	a
	Tìm hiểu địa lí: Hiểu
Nhận xét, phân tích được bảng số liệu về 
	X

NT1.7
	
	10%

	
	
	b
	Tìm hiểu địa lí: Hiểu
So sánh được tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm

	X

NT1.7
	
	

	
	
	c
	Tìm hiểu địa lí: Vận dụng

Giải thích nguyên nhân sản lượng điện tăng nhanh
	
	X

NT1.7
	

	
	
	d
	Tìm hiểu địa lí: Vận dụng

Chọn được dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện bảng số liệu theo yêu cầu của câu hỏi
	
	X

NT1.9
	

	3
	Vấn đề phát triển nông, lâm, thủy sản
	a
	Nhận thức khoa học địa lí: Hiểu

Hiểu sự đa dạng sản phẩm nông nghiệp nước ta là do điều kiệm tự nhiên
	X

NT2.4
	
	10%

	
	
	b
	Nhận thức khoa học địa lí: Hiểu

Hiểu nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi liên kết trong nông nghiệp
	X

NT2.4
	
	

	
	
	c
	Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng

Vận dụng các kiến thức để giải thích việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
	
	X

NT2.5
	

	
	
	d
	Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng

Vận dụng các kiến thức để giải thích mối liên hệ giữa vùng chuyên canh với xây dựng nông thôn mới
	
	X

NT2.5
	

	4
	Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
	a
	Nhận thức khoa học địa lí: Hiểu

Hiểu Tây Nguyên có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế với cơ cấu ngành đa dạng
	X

NT2.4
	
	10%

	
	
	b
	Nhận thức khoa học địa lí: Hiểu

Hiểu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên của Tây Nguyên đối với phát triển cây công nghiệp
	X

NT1.3
	
	

	
	
	c
	Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng

Vận dụng kiến thức thực tiễn giải thích ảnh hưởng của khai thác Bô xit ở Tây Nguyên đối với phát triển công nghiệp
	X

NT2.5
	
	

	
	
	d
	Nhận thức khoa học địa lí: Vận dụng

Vận dụng kiến thức để giải thích mối quan hệ giữa khai thác thủy năng với sự phát triển các ngành kinh tế
	X

NT2.4
	
	


Phần 3. Dạng thức 3. Trả lời câu hỏi ngắn

	Câu
	Tên chủ đề/ Nội dung
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần đánh giá
	Năng lực và mức độ nhận thức
	Tỉ lệ

	
	
	
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Tính bình quân thu nhập trên đầu người
	Tìm hiểu địa lí: Hiểu

Hiểu được cánh tính GDP bình quân đầu người
	X

TH1.6
	
	2,5%

	2
	Tính khoảng cách ngoài thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ
	Tìm hiểu địa lí: Hiểu
Hiểu được cách tính khoảng cách ngoài thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ
	X

TH1.6


	
	2,5%


	3
	Tính chênh lệch lưu lượng nước sông
	Tìm hiểu địa lí: Vận dung

Nhận xét, phân tích được bảng số liệu về lưu lượng nước sông
	
	X

TH1.7
	2,5%

	4
	Tính cán cân xuất nhập khẩu
	Tìm hiểu địa lí: Vận dụng

Nhận xét, phân tích được sự chênh lệch cán cân xuất nhập khẩu 
	
	X

TH1.7
	2,5%

	5
	Tính mật độ dân số
	Tìm hiểu địa lí: Vận dụng

Nhận xét, phân tích được sự chênh lệch về mật độ dân số
	
	X

TH1.7
	2,5%

	6
	Tính độ cao của ngọn núi
	Tìm hiểu địa lí: Vận dụng

Tính được độ cao của ngọn núi dựa vào sự thay đổi của nhiệt độ
	
	X

TH1.7
	2,5%


TỔNG SỐ


1. Nhận thức khoa học địa lí


- Hiểu: 8



- Vận dụng: 21


2. Tìm hiểu địa lí


- Hiểu: 4



- Vận dụng: 6


3. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học


- Vận dụng: 1

	TÊN ĐƠN VỊ:
……………………………


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH

Năm 2024
MÔN: ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 28 câu , 05 trang)


I. PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án
Câu 1. Đại bộ phận lãnh thổ của nước ta nằm trong múi giờ số 7 là do


A. nước ta trải dài nhiều vĩ độ và địa hình phân hóa.



B. lãnh thổ của nước ta trải dài theo chiều Bắc-Nam.

C. nằm trong vùng nội chí tuyến thuộc bán cầu Bắc.



D. kinh tuyến 1050Đ chạy qua và lãnh thổ nước ta hẹp ngang.

Câu 2. Nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hóa lượng mưa theo không gian ở nước ta là


A. tác động của hướng các dãy núi.



B. sự phân hóa độ cao của địa hình.

C. tác động của gió mùa và sông ngòi.


D. tác động của gió mùa và địa hình.
Câu 3. Quá trình hình hình thành đất chủ đạo ở nước ta là quá trình feralit do tác động chủ yếu của các nhân tố nào sau đây

A. Vị trí địa lí, nhiệt ẩm, hoàn lưu, hướng địa hình.


B. Vị trí địa lí, lãnh thổ, gió mùa, nhiệt ẩm.


C. Vị trí địa lí, nhiệt ẩm, gió mùa, độ cao địa hình.


D. Vị trí địa lí, sinh vật, thủy chế, gió mùa.

Câu 4. Sự phân mùa ở phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta có sự khác nhau chủ yếu do


A. vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, hoàn lưu, địa hình.




B. chuyển động biểu kiến của Mặt trời, lãnh thổ, địa hình, gió.


C. vị trí địa lí, biển, gió mùa, chuyển động biểu kiến của Mặt trời.


D. vị trí địa lí, hướng nghiêng địa hình, gió mùa, hình dạng lãnh thổ.

Câu 5. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến suy giảm tài nguyên sinh vật ở nước ta là


A. khai thác quá mức, kiểm soát thiếu chặt chẽ, quản lí thiếu đồng bộ.    


B. chuyển đổi phương thức sử dụng đất, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường


C. biến đổi khí hậu, gia tăng dân số, di dân tự do, khai thác quá mức.


D. thiếu đồng bộ trong công tác quản lí, hậu quả của chiến tranh, sự phát triển kinh tế. 
Câu 6. Trong những năm gần đây nước ta đang phát triển các chuỗi và chùm đô thị chủ yếu nhằm


A. phân bố lại các đô thị vì quy mô nhỏ, phân bố phân tán.


B. tạo mối liên kết trong mỗi vùng và trên cả nước.


C. nhiều đô thị mới hình thành cần liên kết với đô thị cũ. 


D. mở rộng không gian đô thị đặc biệt là các đô thị lớn.

Câu 7. Để phát triển nông nghiệp nước ta theo hướng hàng hóa, hiệu quả kinh tế cao giải pháp quan trọng nhất hiện nay là

A. gắn sự phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn với xây dựng nông thôn mới.

B. gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và khoa học công nghệ.


C. gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

D. Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Câu 8. Các hoạt động đánh bắt thủy sản của nước ta ngày càng phát triển và thuận lợi hơn nhờ


A. sự phát triển của các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá


B. thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.


C. phương tiện khai thác, bảo quản ngày càng hiện đại.


D. chính sách quản lí của Nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn.
Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng điện nước ta thời gian qua tăng rất nhanh là 

A. nhu cầu sử dụng điện lớn, khai thác được các nguồn năng lượng tái tạo.
       
B. nhu cầu tiêu thụ điện lớn, nhiều nhà máy điện công suất lớn đã đi vào hoạt động.

C. sản xuất phát triển, mạng lưới điện quốc gia đã được hình thành.

D. đổi mới công nghệ, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.
Câu 10. Ở nước ta hiện nay phân bố công nghiệp theo không gian có sự chuyển dịch theo hướng hình thành và phát triển các cụm liên kết công nghiệp trong một số ngành công nghiệp ưu tiên chủ yếu nhằm


A. nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra nhóm sản phẩm chuyên môn hóa.



B. chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm.


C. phù hợp tình hình phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu thị trường.



D. tạo môi trường sản xuất kinh doanh linh hoạt, và chuỗi giá trị tối ưu.
Câu 11. Ngành vận tải đường bộ nước ta thời gian qua phát triển mạnh chủ yếu do

A. lãnh thổ nước ta kéo dài theo chiều bắc- nam, hẹp ngang, nhiều đồi núi.


B. đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng.

C. được ưu tiên đầu tư, hiện đại cả về kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải

D. đảm bảo an toàn, kết nối hiệu quả với các loại hình giao thông khác.

Câu 12. Phương hướng chủ yếu phát triển du lịch ở nước ta hiện nay là


A. quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ tài nguyên.

B. tăng cường cơ sở lưu trú, phát triển giao thông, đa dạng hoá loại hình.



C. đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư vốn


D. quảng bá, đầu tư vốn, tăng cường cơ sở hạ tầng.

Câu 13. Hướng quan trọng nhất trong phát triển nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay là 


A. sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, tạo chuỗi liên kết, sản xuất an toàn .


B. hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm, xuất khẩu. 


C. ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu.



D. mở rộng thị trường, phát triển công nghiệp chế biến, tạo chuỗi liên kết.

Câu 14. Trong cơ cấu ngành công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng các ngành công nghiệp mới có hàm lượng khoa học- công nghệ và hiệu quả kinh tế cao đang phát triển mạnh là do


A. tài nguyên thiên nhiên, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ.


B. kinh tế hàng hóa, chất lượng lao động, khoa học công nghệ. 

C. vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ, lao động dồi dào tăng nhanh.

D. liên kết nội vùng, đổi mới sáng tạo, tài nguyên và lao động.
Câu 15. Cơ sở chủ yếu để Bắc Trung Bộ hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là


A. cấu trúc địa hình, phân hóa khí hậu.


B. vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ.


C. vị trí địa lí, hoàn lưu khí quyển.


D. hình dạng lãnh thổ, phân hóa địa hình, 

Câu 16. Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất thủy sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nước ta là


A. đẩy mạnh chế biến, tăng cường xuất khẩu.


B. hiện đại hóa ngư cụ, đầu tư đánh bắt xa bờ.


C. mở rộng dịch vụ, xây dựng các cảng cá.



D. tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư.

Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu giúp Đông Nam Bộ trở thành vùng có hoạt động thương mại phát triển hàng đầu cả nước là.

A. dân số đông, quy mô đô thị lớn, các ngành kinh tế phát triển.

B. sản xuất hàng hóa phát triển, kinh tế năng động, đời sống ngày càng cao.

C. thu hút đầu tư, công nghiệp, dịch vụ phát triển, thu nhập ngày càng cao.

D. hàng hóa phong phú đa dạng, thị trường tiêu thụ lớn, chính sách mở cửa.  
Câu 18. Giải pháp chủ yếu trong nông nghiệp để ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. phát triển trang trại, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa.



B. tích cực thâm canh, chủ động sống chung với lũ.


C. chuyển đổi cơ cấu sản xuất, bố trí mùa vụ hợp lý.



D. phát triển công tác thủy lợi, chú trọng cải tạo đất.

II. PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng, sai



Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho thông tin sau:


Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc, trong khu vực hoạt động của gió mùa châu Á. Từ tháng 5 đến tháng 10 gió mùa Tây Nam hoạt động trên khắp lãnh thổ, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, miền Bắc nước ta chịu tác động của gió mùa Đông Bắc từ khu áp cao Xibia thổi tới. Nửa đầu mùa đông, miền Bắc có thời tiết lạnh khô, nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ và ven biển Bắc Trung Bộ. Ngoài ra gió Tín phong Bắc bán cầu hoạt động quanh năm trên lãnh thổ nước ta xen kẽ với gió mùa.


a) Cơ sở phân mùa ở miền Bắc là chế độ nhiệt, ở miền Nam là chế độ mưa.


b) Đầu mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 7 gió mùa Tây Nam hoạt động trên phạm vi cả nước và mang mưa đến cho tất cả các khu vực trên lãnh thổ nước ta.


c) Khí hậu miền Bắc và miền Nam nước ta chia thành 2 mùa rõ rệt chủ yếu do gió mùa và Tín phong Bắc bán cầu. 


d) Ở Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ có sự đối lập nhau về mùa mưa, mùa khô là do Tín phong Đông Bắc và gió mùa Tây Nam kết hợp với địa hình.

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng các sản phẩm ngành công nghiệp năng lượng nước ta thời kỳ 2010- 2022 
	Năm
	2010
	2015
	2018
	2022

	Dầu khí (triệu tấn)
	15,0
	18,7
	14,0
	10,8

	Than (triệu tấn)
	44,8
	41,6
	42,3
	49,8

	Điện (tỉ kwh)
	91,7
	157,9
	209,2
	258,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, Tổng cục Thống kê)


a) Sản lượng các sản phẩm công nghiệp năng lượng nước ta có tốc độ tăng trưởng khác nhau trong giai đoạn 2010 – 2022. 

b) Sản lượng dầu khí giảm, sản lượng than có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với điện. 

c) Sản lượng điện tăng nhanh trong giai đoạn 2010 – 2022 do nhu cầu ngày càng tăng. 

d) Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng các sản phẩm công nghiệp năng lượng của nước ta thời kỳ 2010- 2022 biểu đồ kết hợp là thích hợp nhất. 
Câu 3. Cho thông tin sau:


Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa lại có sự phân hóa đa dạng. Khoa học công nghệ ngày càng hiện đại và được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp. Các chính sách, môi trường thể chế đã hỗ trợ cho phát triển và đầu tư vào nông nghiệp. Công nghiệp chế biến ngày càng phát triển và phân bố rộng khắp góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông nghiệp nước ta. Nước ta còn tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do như AFTA, EVFTA, CPTPP...

a) Sản phẩm nông nghiệp của nước ta đa dạng chủ yếu do sự phân hóa của điều kiện tự nhiên đặc biệt là khí hậu.

b) Nông nghiệp nước ta có điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

c) Việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nước ta hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do nên bị cạnh tranh quyết liệt.

d) Tạo ra sản phẩm chủ lực gắn với các vùng nguyên liệu nông nghiệp đã cản trở việc xây dựng nông thôn mới
Câu 4. Cho thông tin sau:


Tây Nguyên là nơi có diện tích đất đỏ badan lớn và màu mỡ nhất ở nước ta, lại phân bố tập trung thành các mặt bằng rộng. Khí hậu ở Tây Nguyên mang tính chất cận Xích đạo với 2 mùa mưa, khô sâu sắc. Tây Nguyên có trữ năng thủy điện lớn thứ 2 cả nước chỉ sau Trung du và miền núi Bắc Bộ tập trung trên 1 số sông lớn như Xrepok, Xê Xan...Bên cạnh đó Tây Nguyên có trữ lượng bô-xit lớn nhất cả nước, hiện đang được khai thác trong các dự án Alumin Tân Rai (Lâm Đồng) và nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (Đăk Nông)....

a) Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên với cơ cấu ngành đa dạng. 

b) Tây Nguyên chỉ thích hợp với chuyên canh cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm quy mô lớn do khí hậu cận xích Đạo nóng quanh năm. 

c) Khai thác bô-xít ở Tây Nguyên đã góp phần mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp của vùng và nhưng tác động lớn đến môi trường. 

d) Xây dựng các nhà máy thủy điện và hình thành các bậc thang thủy điện ở Tây Nguyên góp phần tăng sản lượng điện song hạn chế việc cung cấp nước tưới cho vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm. 
PHẦN III. Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn

 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Cho biết năm 2020 dân số Trung Quốc là 1,42 tỉ người, GDP là 14687,7 tỉ USD. Hãy cho biết bình quân thu nhập trên đầu người (GDP/người) năm 2020 của Trung Quốc là bao nhiêu USD/người (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Câu 2. Trên bản đồ có tỉ lệ 1: 1.000.000 đo được khoảng cách từ A đến B là 9,3 cm. Hỏi khoảng cách thực tế từ A đến B là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:  Lưu lượng nước một số sông chính ở nước ta năm 2022
                            (Đơn vị: m3/s)

	Lưu lượng nước
	Cao nhất
	Thấp nhất

	Sông Cửu Long (Trạm Mỹ Thuận )
	29000
	1570

	Sông Hồng (Trạm Hà Nội)
	6600
	765


(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, NXB Thống kê, 2023 )

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết sự chênh lệch lưu lượng nước cao nhất và thấp nhất của sông Cửu Long tại trạm Mỹ Thuận cao hơn sự chênh lệch lưu lượng nước cao nhất và thấp nhất của sông Hồng tại trạm Hà Nội là bao nhiêu m3/s.
Câu 4. Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THẾ GIỚI NĂM 2000 VÀ NĂM 2020

                       (Đơn vị: Tỉ USD)

	Năm
	Xuất khẩu 
	Nhập khẩu

	2000
	7961,7
	7927,2

	2020
	22594,7
	21949,6


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, 2022)


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết cán cân xuất nhập khẩu của thế giới năm 2020 lớn hơn cán cân xuất nhập khẩu của thế giới năm 2000 bao nhiêu tỉ USD (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Câu 5. Cho bảng số liệu sau: Diện tích, dân số của đồng bằng Sông Hồng và Tây Nguyên năm 2021
	TT
	Vùng
	Diện tích (nghìn km 2)
	Dân số (triệu người)

	1
	Đồng bằng sông Hồng
	21,3
	23,2

	2
	Tây Nguyên
	54,5
	6,1



Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết mật độ dân số của đồng bằng sông Hồng năm 2021 cao hơn mật độ dân số của Tây Nguyên bao nhiêu lần (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Câu 6. Ở sườn đón gió của một dãy núi nhiệt độ tại chân núi (độ cao 0 m) là 28,50C và nhiệt độ tại đỉnh núi là 15,30C. Hỏi dãy núi trên có độ cao là bao nhiêu m (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
................................................HẾT.................................................
	TÊN ĐƠN VỊ:
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH

Năm 2024
MÔN: ĐỊA LÍ

(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)


Phần I. Các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho 4 phương án, chọn 1 đáp án đúng
a. Đáp án

	Câu
	Đáp án
	
	Câu
	Đáp án
	
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	
	9
	B
	
	17
	B

	2
	D
	
	10
	D
	
	18
	C

	3
	C
	
	11
	C

	4
	A
	
	12
	A

	5
	A
	
	13
	A

	6
	B
	
	14
	B

	7
	C
	
	15
	A

	8
	A
	
	16
	D


2. Gợi ý đáp án 

Câu 1. Nước ta nằm trọn trong múi giờ số 7 vì có đường kinh tuyến 1050 Đ đi qua và do lãnh thổ hẹp ngang nên lãnh thổ nằm gọn trong 1 múi giờ. Chọn đáp án D.

Câu 2. Lượng mưa ở nước ta phụ thuộc chặt chẽ vào gió mùa và địa hình, mà gió mùa và địa hình có sự phân hóa theo không gian nên lượng mưa cũng phân hóa theo không gian. Chọn đáp án D.
Câu 3. Do khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, phân hóa theo mùa, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, đá a xít nên quá trình feralit ở nước ta diễn ra mạnh mẽ và hình thành loại đất chủ yếu ở nước ta là đất feralit. Chọn đáp án C.




Câu 4. Sự phân mùa của khí hậu nước ta phụ thuộc vào nhiều yếu tố, các yếu tố có sự khác nhau giữa 2 miền Nam - Bắc rõ rệt là: Vị trí gần hay xa xích đạo, hình dạng lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ tuyến, gió mùa, hướng địa hình. Chọn đáp án A.


Câu 5. Tài nguyên sinh vật nước ta suy giảm nguyên nhân quan trọng nhất là do con người. Chọn đáp án A.

Câu 6. Chuỗi và chùm đô thị ở nước ta hình thành mục đích chính là tạo mối liên kết giữa các vùng bà trong cả nước để mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế xã hội. Chọn đáp án B.

Câu 7. Giải pháp quan trọng nhất để nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa là tạo ra chuỗi liên kết để nông nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả cao, đồng thời phải xây dựng được thương hiệu để tiêu thụ được sản phẩm. Chọn đáp án C.
Câu 8. Gần đây các hoạt động đánh bắt thủy sản của nước ta thuận lợi hơn nhiều do sự phát triển của các dịch vụ nghề cá đa dạng, phát triển. Chọn đáp án A.
Câu 9. Sản lượng điện của nước ta lớn tăng nhanh chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung cấp điện . Chọn đáp án B
Câu 10. Về không gian phân bố công nghiệp ở nước ta hiện nay đang phát triển các cụm liên kết để tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất và tạo giá trị cao. Chọn đáp án D.
Câu 11. Nguyên nhân chính làm cho ngành giao thông vận tải đường bộ ở nước ta phát triển mạnh là được đầu tư và nâng cấp, hiện đại hóa về mọi mặt. Chọn đáp án C.
Câu 12. Phát triển du lịch hiệu quả, bền vững cần sản phẩm chất lượng, bảo vệ được môi trường và quảng bá rộng rãi. Chọn đáp án A.
Câu 13. Nông nghiệp ở Trung du miền núi Bắc Bộ cần phát triển hiệu quả và bền vững. Chọn đáp án A

Câu 14. Đồng bằng sông Hồng phát triển các ngành có hàm lượng khoa học kĩ thuật cao là do có nhiều thế mạnh về lao động, công nghệ, thị trường. Chọn đáp án B.
Câu 15. Cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ có cơ cấu đặc trưng là nông-lâm-ngư nghiệp do sự phân hóa đông- tây của địa hình và hình dạng lãnh thổ hẹp ngang chiều đông- tây và kéo dài bắc- nam. Chọn đáp án D.
Câu 16. Các yếu tố nâng cao giá trị sản xuất thủy sản quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu. Chọn đáp án A. 
 Câu 17. Hoạt động thương mại phụ thuộc vào sự hàng hóa cung cấp trên thị trường, sự năng động của nền kinh tế, và nhu cầu thị trường. Chọn đáp án B.
Câu 18. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu ở nước ta nên giải pháp để thích ứng phải toàn diện, tổng thể. Chọn đáp án C.
Phần II. Các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm đúng, sai


Câu 1. 

a) Đúng vì sự phân mùa ở miền Bắc do gió mùa Đông Bắc và Mặt trời lên thiên đỉnh tạo nên sự phân hóa về nhiệt độ trong năm; ở miền Nam do hoạt động của gió Tín phong bán cầu Bắc và gió mùa Tây Nam đã tạo ra sự phân hóa về lượng mưa trong năm.
b) Sai vì gió mùa Tây Nam đầu mùa hạ từ Bắc Ấn Độ Dương thổi đến có tầng ẩm không lớn nên gặp địa hình chắn gió gây mưa còn địa hình khuất gió không mưa (phơn), vì thế không gây mưa cho cả nước.
c) Đúng vì Tín phong tạo nên mùa khô ở miền Nam, gió mùa đông tạo nên mùa đông lạnh ở miền Bắc.
d) Đúng, vì thời gian hoạt động của gió mùa và Tín phong ở Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ khác nhau.

Câu 2.

a) Đúng, vì kết quả xử lí số liệu tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm khác nhau.
b) Sai, vì sản lượng điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.
c) Đúng, vì sản lượng điện phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu tiêu thụ.
d) Sai, vì thể hiện tốc độ tăng trưởng biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ đường.

Câu 3.

a) Đúng, vì cơ cấu sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất)
b) Đúng, vì nước ta đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết tạo thành chuỗi mang lại hiệu quả cao.

c) Sai, thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng mở rộng cả trong và ngoài nước.
d) Sai, vì sự hình thành vùng nguyên liệu góp phần CNH nông thôn, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.


Câu 4.

a) Đúng, vì Tây Nguyên có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế nếu khai thác được thuận lợi để hình thành nền kinh tế với cơ cấu đa dạng.
b) Sai, vì khí hậu có sự phân hóa theo độ cao nên trồng được cả cây công nghiệp cận nhiệt (chè)

c) Đúng, vì sản lượng điện phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu tiêu thụ.
d) Sai, vì góp phần điều tiết cho nông nghiệp.

Phần III. Các câu hỏi ở dạng thức trả lời ngắn


Câu 1. Tính GDP/người = GDP/ số dân = 10343,5 USD

Câu 2. Tính khoảng cách thực tế = khoảng cách đo được trên bản đồ x tỉ lệ bản đồ đổi thành km (chia cho 1.000.000) = 9,3x1.000.000 = 9.300.000 cm = 93 km.


Câu 3. Tính chênh lệch lưu lượng nước từng sông


Sông Cửu Long = 29.000 - 6.600 = 22.400 m3/s

Sông Hồng        = 1.570 - 765 = 805 m3/s

Chênh lệch lưu lượng nước của sông Cửu Long lớn gấp 27,8 lần chênh lệch lưu lượng nước của sông Hồng.


Câu 4. Tính cán cân


Cán cân xuất nhập khẩu của thế giới năm 2000 là: + 34 tỉ USD


Cán cân xuất nhập khẩu của thế giới năm 2020 là: + 645,1 tỉ USD


Cán cân xuất nhập khẩu năm 2020  của thế giới lớn hơn năm 2000 là + 611,1 tỉ USD

Câu 5. Tính mật độ dân số


Mật độ dân số = Số dân/diện tích


Mật độ dân số của đồng bằng sông Hồng: 23,2 triệu/21,3 nghìn = 1089,2 người/km2

Mật độ dân số của Tây Nguyên: 6,1 triệu/54,5 nghìn = 111,9 người/km2

Mật độ dân số của đồng bằng sông Hồng cao hơn mật độ dân số của Tây Nguyên 9,7 lần.


Câu 6. Tính độ cao của ngọn núi  


Xác định chênh lệch nhiệt độ chân núi với đỉnh núi: 28,30C - 15,3 0C =  13,2 0C. 


Cứ lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,6 0C (theo tiêu chuẩn của không khí ẩm). Vậy độ cao của núi là (13,2 0C x 100)/0,6 = 2200 m.
...........................HẾT...............................

THÔNG TIN VỀ ĐỀ THI

TÊN FILE ĐỀ THI: 8_Diali_TR9_HSG12_2024_DE_SO_3            

TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 07 TRANG.

Họ và tên người ra đề thi: HOÀNG THỊ TUYẾT
Đơn vị công tác: Tổ Sử - Địa – Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Số điện thoại: 0985982579
